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A. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.02.26): 14 chỉ tiêu

1 Phạm Thị Yến Vi 08/10/2002 Kinh Công
giáo Phù Cát - Bình Định Tổ 5 Phường Lê Lợi -

Thành Phố Kon Tum
Trường Mầm non

Măng Non
Cao đẳng Sư
phạm GDMN

UDCNTT
Cơ bản 0

2 Đặng Thị Thuỳ Hân 05/12/1994 Kinh Công
giáo

Mỹ Lộc - Phù Mỹ -
Bình Định

Phường Thống Nhất -
Thành Phố Kon Tum

Trường Mầm non
Măng Non

Cử nhân GDMN 0

3 Y Thưh 04/02/1994 Gia rai Không Làng Chốt  - Sa
Thầy - Kon Tum

Làng Gia Xiêng - Rờ
Kơi - Sa Thầy - Kon

Tum

Trường Mầm non
Măng Non

Cao đẳng Sư
phạm GDMN

UDCNTT
Cơ bản 5 DTTS

4 Nguyễn Thị Thu Hà 20/10/1999 Kinh Không  Quế Minh - Quế
Sơn - Quảng Nam

Bình Trung - Bình Sơn -
Quảng Ngãi

Trường Mầm non
Măng Non

Cử nhân GDMN UDCNTT
Cơ bản

Tiếng Anh
trình độ A 0

5 Y Thiết 28/03/2002 Ca Dong Không Ngok Tem - Kon
Plông - Kon Tum

Ngok Tem - Kon Plông
- Kon Tum

Trường Mầm non
Măng Non

Cao đẳng Sư
phạm GDMN 5 DTTS

6 Y Hương 15/09/2003 Gia rai Không
Làng Trấp - Ya Tăng

- Sa Thầy - Kon
Tum

Làng Trấp - Ya Tăng -
Sa Thầy - Kon Tum

Trường Mầm non
Hoa Mai

Cao đẳng Sư
phạm GDMN 5 DTTS

7 Y Liên 01/09/1999 Gia rai Không Làng Tang - Mô Rai
- Sa Thầy - Kon

Tum

Làng Tang - Mô Rai -
Sa Thầy - Kon Tum

Trường Mầm non
Hoa Mai

Cao đẳng Sư
phạm GDMN

UDCNTT
Cơ bản 5 DTTS

8 Vi Thị Mơi 14/06/1998 Tày Không Tam Gia - Lộc Bình
- Lạng Sơn

Eapuk - Krông Năng -
Đắk Lắk

Trường Mầm non
Hoa Mai

Cử nhân GDMN UDCNTT
Cơ bản 5 DTTS

9 Rơ Châm Siêm 29/06/1997 Gia rai Không
Làng Jrăng Blo - Ia
Khai - Ia Grai - Gia

Lai

Làng Jrăng Blo - Ia
Khai - Ia Grai - Gia Lai

Trường Mầm non
Hoa Mai

Cử nhân GDMN UDCNTT
Cơ bản 5 DTTS

10 Puih Thơ 16/02/1996 Gia rai Không Ia Tô - Ia Grai - Gia
Lai Ia Tô - Ia Grai - Gia Lai Trường Mầm non

Hoa Mai
Cử nhân GDMN Trình độ

B
Tiếng Anh
trình độ B 5 DTTS

11 Y Hồng Liêng 26/08/2003 Gia rai Công giáo
Hoà Bình - Tp. Kon

Tum- Kon Tum
Hoà Bình - Tp. Kon

Tum- Kon Tum
Trường Mầm non

Hoa Mai
Cao đẳng Sư
phạm GDMN

UDCNTT
Cơ bản 5 DTTS

12 Nguyễn Thị Dung 03/07/1977 Kinh Không Nam Hải - Nam
Trực - Nam Định

Ia Kla - Đức Cơ - Gia
Lai

Trường Mầm non
Hoa Mai

Cử nhân GDMN UDCNTT
Cơ bản

Tiếng Anh
trình độ

B2
0

B. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.03.29): 06 chỉ tiêu
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* Môn: Đa môn (03 chỉ tiêu)

1 Hà Thị Hương 24/06/2000 Thái Không Thường Xuân -
Thanh Hóa

Thôn Thanh Xuân - Ya
Xiêr - Sa Thầy - Kon

Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Cử nhân GDTH UDCNTT

cơ bản

Tiếng Anh
trình độ

B1
5 DTTS

2 Y PhDét 07/09/2002 Gia rai Không Làng Xộp - Mô Rai -
Sa Thầy - Kon Tum

Làng Xộp - Mô Rai - Sa
Thầy - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Cử nhân GDTH UDCNTT

cơ bản

Tiếng Anh
trình độ

B1
5 DTTS

3 Y Xắch 06/03/2002 Xơ Đăng Không  Đăk Na - Tu Mơ
Rông - Kon Tum

Làng Le - Mô Rai - Sa
Thầy - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Cử nhân GDTH UDCNTT

cơ bản 5 DTTS

4 Y Bưn 25/10/2000 Gia rai Không Làng Chốt - Sa Thầy
- Kon Tum

Làng Chốt - Sa Thầy -
Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Cử nhân GDTH UDCNTT

cơ bản 5 DTTS

5 Nguyễn Thị Thu
Phương 01/06/2002 Kinh Không Kỳ Tân - Kỳ Anh -

Hà Tĩnh
Thị Trấn Prao - Đông
Giang - Quảng Nam

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Cử nhân GDTH UDCNTT

cơ bản 0

6 Nguyễn Thị Anh
Thơ 21/10/2002 Kinh Không Đồng Môn - Tp Hà

Tĩnh - Hà Tĩnh
Kỳ Phong - Kỳ Anh -

Hà Tĩnh

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Cử nhân GDTH UDCNTT

cơ bản
Tiếng Anh
trình độ B 0

7 Nguyễn Thị Hoài
Thương 23/08/2002 Kinh Không Trung Phúc Cường -

Nam Đàn - Nghệ An

Tổ Dân Phố 5 - Thị
Trấn Chư Prông - Gia

Lai

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Cử nhân GDTH UDCNTT

cơ bản

Tiếng Anh
trình độ

B1
0

8 Phạm Thị Kim Trang 31/05/1996 Kinh Không Minh Quang - Kiến
Xương - Thái Bình

Thôn 7 - Nghĩa Hưng-
Chư Păh - Gia Lai

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Tất

Thành
Cử nhân GDTH Trình độ

B
Tiếng Anh
trình độ B 0

9 Nguyễn Thị Thảo
 Nguyên 04/08/1995 Kinh Không Tú An - An Khê -

Gia Lai
Yên Đỗ - Pleiku - Gia

Lai

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Tất

Thành
Cử nhân GDTH Trình độ

B
Tiếng Anh
trình độ B 0

* Môn: Tiếng Anh (02 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Thị Diệu Ly 17/05/1996 Kinh Không Tam Sơn - Núi
Thành - Quảng Nam

Tam Sơn - Núi Thành -
Quảng Nam

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Cử nhân Sư
phạm Tiếng

Anh

UDCNTT
Nâng cao 0

2 Lê Thị Thục 21/11/1997 Kinh Không Cam Vinh - Vân
Canh - Bình Định Ia O - Ia Grai - Gia Lai

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Tất

Thành

Cử nhân Ngôn
Ngữ Anh

CCNVSP
Tiếng Anh
cấp Tiểu

học

UDCNTT 0

3 Nguyễn Thị Thu Hà 30/12/1991 Kinh Không Tây Thuận - Tây
Sơn - Bình Định

Nhơn Bình - Quy Nhơn
- Bình Định

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Tất

Thành

Cử nhân Ngôn
Ngữ Anh

CCNVSP
Tiếng Anh
cấp Tiểu

học

Trình độ
B 0

C. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.04.32): 08 chỉ tiêu
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* Môn: GDCD (02 chỉ tiêu)

1 Y Mróc 05/03/2002 Gia rai Không
Làng Grập - Mô Rai

- Sa Thầy - Kon
Tum

Làng Grập - Mô Rai -
Sa Thầy - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Du

Cử nhân Giáo
dục Chính trị UDCNTT

Tiếng Anh
trình độ

B1
5 DTTS

2 Đoàn Văn Viên 10/10/1987 Kinh Không Đức Hóa - Tuyên
Hóa - Quảng Bình

Thôn 9 - Ia Tơi - Ia
H'Drai - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Cử nhân Giáo
dục Chính trị UDCNTT Tiếng Anh

trình độ B 0

* Môn: Tiếng Anh (03 chỉ tiêu)

1 Từ Khánh Linh 27/08/1999 Kinh Không
Tịnh Long - Tp

Quảng Ngãi - Quảng
Ngãi

Sa Nghĩa - Sa Thầy -
Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Tất

Thành

Cử nhân Ngôn
Ngữ Anh

CCNVSP
GV THCS

UDCNTT
cơ bản 0

2 Lê Thị Ngọc Trinh 26/11/2001 Kinh Không Hoằng Lưu - Hoằng
Hóa - Thanh Hóa

Thôn 2 - Ia Dom - Ia
H'Drai - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Bằng cử nhân
Ngôn Ngữ Anh

CCNVSP
Tiếng Anh
cấp THCS

UDCNTT 0

* Môn: Lịch sử hoặc Lịch sử và Địa lý: 01 chỉ tiêu

1 Xa Thị Thu Hằng 12/08/1994 Mường Không Vầy Nưa - Đà Bắc -
Hòa Bình

Thôn 2 - Ia Dom - Ia
H'Drai - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương
Thạc sĩ Lịch sử Trình độ

A
Tiếng Anh
trình độ B 5 DTTS

2 Võ Nguyễn Thanh
Lâm 10/12/1992 Kinh Không Mỹ Chánh - Phù Mỹ

- Bình Định
Thôn 3 - Đa Lộc - Đồng

Xuân - Phú Yên

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử

Trình độ
B 0

3 Dương Thị Thảo
Sương 10/12/1998 Kinh Không Trung Giang - Gia

Linh - Quảng Trị
Thôn 1 - Ia Tơi - Ia
H'Drai - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử UDCNTT

Tiếng Anh
trình độ

B1
0

4 Võ Thế Vỹ 20/07/1996 Kinh Không
Định Phong - An

Nghiệp - Tuy An -
Phú Yên

Định Phong - An
Nghiệp - Tuy An - Phú

Yên

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử

Trình độ
B1

Tiếng Anh
trình độ

B1
0

5 Trần Văn Hiếu 23/04/1994 Kinh Không
Phú Cường -

Tp.Hưng Yên -Hưng
Yên

Ia Krai - Ia Grai - Gia
Lai

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử UDCNTT Tiếng Anh

trình độ B 0

6 Y Ngai 10/02/1997 Gia rai Công
giáo

Ia Chim - Thành Phố
Kon Tum - Kon Tum

Ia Chim - Thành Phố
Kon Tum - Kon Tum

Trường Tiểu học -
THCS Hùng

Vương

Cử nhân Sư
phạm Lịch sử UDCNTT

Tiếng Anh
trình độ

B1
5 DTTS

* Môn: KHTN  (Vật lý): 01 chỉ tiêu

1 Phạm Ngọc Hậu 06/04/1997 Kinh Không Trà Bình - Trà Bồng
- Quảng Ngãi

Trà Bình - Trà Bồng -
Quảng Ngãi

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Tất

Thành

Cử nhân sư
phạm Vật lý 0

2 Huỳnh Thị Chi 24/03/1995 Kinh Không
Chánh Hùng - Cát
Thành - Phù Cát -

Bình Định

Chánh Hùng - Cát
Thành - Phù Cát - Bình

Định

Trường Tiểu học -
THCS Nguyễn Tất

Thành

Thạc sĩ Vật lý
chất rắn 0
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